
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 02 Từ ngày/From 25/08/2025 đến ngày/To 29/08/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(25/08/25) 

1 SHCN SHCN tuần 2  

2 Lịch sử Tự học 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách 

3 Lịch sử Tự học Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách 

4  English Unit 1_Grammar & Vocabulary #1-8 
p.17-19 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách 

5 English Unit 1_Grammar & Vocabulary #1-8 
p.17-19 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách 

6 GD KT&PL 
Kiểm tra, đánh giá bài tập và ôn tập 
lại bài cũ 
Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 

Đồ dùng học tập, máy 
tính bảng hoặc laptop 

7 GD KT&PL Kiểm tra, đánh giá bài tập và ôn tập 
lại bài cũ 

Đồ dùng học tập, máy 
tính bảng hoặc laptop 

8 GD KT&PL 
Kiểm tra, đánh giá bài tập và ôn tập 
lại bài cũ Bài 2: Các chủ thể của 
nền kinh tế 

Đồ dùng học tập, máy 
tính bảng hoặc laptop 

9 Lịch sử Tự học Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách 

Thứ Ba 
Tuesday 

(26/08/25) 

1 Hướng nghiệp Cơ sở khoa học của sự phù hợp 
nghề (tiết 1) 

Đồ dùng học tập (viết, 
bút màu, kéo), giấy 

2 English (Expat) Unit 1_ Listening #15-18 p.15-16 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

3 English (Expat) Unit 1_ Listening #15-18 p.15-16 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

4  English Unit 1 Grammar Revision & Skills Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách 

5 English Unit 1 Grammar Revision & Skills Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách 

6 Toán Tập hợp  

7 Toán Tập hợp  

8 Đại sứ Tự học  



  

 

 

9 Đại sứ Tự học  

Thứ Tư 
Wednesday 

(27/08/25) 

1 Ngữ Văn Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kế 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK 

2 English Khan grammar: Unit 1 Lesson 1 
(cont) 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

3 English Khan grammar: Unit 1 Lesson 1 
(cont) 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

4  Ngữ Văn Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kế 
Tri thức đọc hiểu (tt) 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK 

5 Tự học/ Ôn tập Tự học  

6 Tin học - CN-KT Tin học là 1 ngành khoa học  

7 Tin học - CN-KT Tin học là 1 ngành khoa học  

8 Toán Giá trị lượng giác của một góc từ 0  
độ đến 180 độ  

9 Toán Giá trị lượng giác của một góc từ 0  
độ đến 180 độ  

Thứ Năm 
Thursday 

(28/08/25) 

1 Ngữ Văn 
 
Đọc: Truyện về các vị thần sáng 
tạo thế giới (Thần thoại Việt Nam) 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK 

2 Ngữ Văn 

 
Đọc: Truyện về các vị thần sáng 
tạo thế giới (Thần thoại Việt Nam) 
(tt) 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK 

3 English (Expat) Unit 1_Speaking #19-21 p.16 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

4  English (Expat) Unit 1_Speaking #19-21 p.16 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

5 Địa lý Bài mở đầu. Môn Địa lí với định 
hướng nghề nghiệp 

Sách, vở, bút 

6 Địa lý Bài 1. Một số phương pháp biểu 
hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ 

Sách, vở, bút 

7 Địa lý Chuyên đề 3: Phương pháp viết báo 
cáo địa lí Sách, vở, bút 

8 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy 
bước nhỏ, nâng 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 



  

 

 

 

cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập tâng cầu bằng mu bàn chân 
(tiếp theo) 
- Tập tâng cầu tại chỗ theo nhóm 2 
người, mỗi người 3–5 nhịp rồi 
chuyền. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

9 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy 
bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập tâng cầu bằng mu bàn chân 
(tiếp theo) 
- Tập tâng cầu tại chỗ theo nhóm 2 
người, mỗi người 3–5 nhịp rồi 
chuyền. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

Thứ Sáu 
Friday 

(29/08/25) 

1 English (Expat) Unit 1 Vocabulary Revision & Skills 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

2 English (Expat) Unit 1 Vocabulary Revision & Skills 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở,sách, máy 
tính 

3 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

4  GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

5 Toán Luyện tập Tập hợp  

6 Toán Luyện tập Giá trị lượng giác của 
một góc từ 0  độ đến 180 độ  

7 Ngữ Văn 
Đọc: Tản Viên từ Phán sự lục 
(Chuyện chức Phán sự đền Tản 
Viên - Nguyễn Dữ) 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK 

8 Vật lý Bài 1. Khái quát về Vật lý học SGK, vở, bút, TBĐT 

9 Vật lý Bài 2. Vấn đề an toàn trong vật lí SGK, vở, bút, TBĐT 


